Trường THPT Quang Trung                                                                      


Ngày soạn: 01/09/2020                                                                                                             Tiết pp:1
PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
Bài 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

- Học sinh phải giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống.

- Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản tổ chức nên thế giới sống.

- Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng hợp tác nhóm và làm việc độc lập, kỹ năng phân loại, nhận dạng.
- Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học.
3. Thái độ:
- Đa dạng các cấp tổ chức sống tạo nên sự đa dạng của thế giới sinh vật/đa dạng sinh học.

- Bảo vệ các lòai sinh vật và môi trường sống của chúng là bảo vệ đa dạng sinh học.

- Môi trường và sinh vật có mối quan hệ thống nhất, giúp cho các tổ chức sống tồn tại và tự điều chỉnh. Nếu môi trường bị biến đổi sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại và chức năng sống của các tổ chức sống trong môi trường.

- Chống lại các họat động, hành vi gây biến đổi /ô nhiễm môi trường.
II. Chuẩn bị dạy và học

- Tranh vẽ Hình 1 SGK và những tranh ảnh có liên quan đến bài học mà giáo viên và học sinh sưu tầm được.
- Phiếu học tập nhóm.
III. Tiến trình dạy và học
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ


Không kiểm tra – bài đầu chương trình học.
3. Hoạt động dạy và học
Vật chất sống bắt đầu từ các phân tử, trong đó đặc biệt quan trọng là axit nucleic, axit amin,…nhưng sự sống của cơ thể chỉ bắt đầu từ khi có tế bào, do đó thế giới sống được tổ chức theo các cấp từ đơn giản đến phức tạp.
	Hoạt động của Thầy & Trò
	Nội dung

	Hoạt động 1: GV Cho HS quan sát tranh hình 1 SGK, tìm hiểu về các cấp tổ chức của thế giới sống..
GV: Em hãy nêu các cấp tổ chức của thế giới sống?
HS: HS tham khảo SGK, quan sát hình và trả lời.
GV: Giải thích khái niệm tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan ...
GV: Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống? 
HS: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.
GV: Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật?
HS: Vì tế bào chứa đầy đủ các dấu hiệu đặc trưng của sự sống như trao đổi chất, sin trưởng, sinh sản.

GV: Trong các cấp của thế giới sống tế bào giữ vai trò quan trọng như thế nào?
HS: Trao đổi với nhau và trả lời.
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
GV: Đặc điểm cấu tạo chung của các cơ thể sống? Virut có được coi là tế bào không?
HS nêu được: từ nguyên tử → sinh quyển
- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên cơ thể sống.
- Mọi hoạt động sống diễn ra ở tế bào.
GV nhận xét, đánh giá và giúp hs hoàn thiện kiến thức.
 GV: Nguyên tắc thứ bậc là gì?
- Thế nào là đặc tính nổi trội ?
- Đặc tinh nổi trội do đâu mà có ?
- Đặc tính nổi trội đặc trưng cho cơ thể sống là gì? 
HS: Trao đổi nhóm và trả lời

+ Giải thích: 
- Nguyên tắc thứ bậc: nguyên tử ( phân tử ( đại phân tử.
- Tính nổi trội: từng tế bào thần kinh không có được đặc điểm của hệ thần kinh.
GV: Cơ thể sống muốn tồn tại sinh trưởng, phát triển…thì phải như thế nào?
GV: Nếu trao đổi chất không cân đối thì cơ thể sống làm như thế nào để giữ cân bằng? (uống rượu nhiều…).
- Hệ thống mở là gì?
- Sinh vật với môi trường có mối quan hệ như thế nào?
- Tại sao ăn uống không hợp lí sẽ dẫn đến phát sinh bệnh?
- Nếu trong các cấp tổ chức sống không tự điều chỉnh được cân bằng nội môi thì điều gì sẽ xảy ra ?

- Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác?
- Tại sao tất cả sinh vật đều cấu tạo từ tế bào?
- Vì sao cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai nhọn?
- Do đâu sinh vật thích nghi với môi trường?
HS: Trên cơ sở những câu hỏi gợi ý của giáo viên thì HS vận dụng sự hiểu biết của bản thân và trao đổi với bạn bè để trả lời các câu hỏi.
- Từ 1 nguồn gốc chung bằng con đường phân ly tính trạng dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên trải qua thời gian dài tạo nên sinh giới ngày nay.
	I. Các cấp tổ chức của thế giới sống
1. Khái niệm
-  Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ  bậc chặt  chẽ: phân tử( đại phân tử( bào quan( tế bào( mô ( cơ quan( hệ cơ quan( cơ thể ( quần thể ( quần xã ( hệ sinh thái( sinh quyển.
- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

- Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
2. Tế bào
- Là cấp tổ chức quan trọng vì nó biểu hiện đầy đủ các đặc tính của cơ thể sống.
- Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ 1 hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
II. Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
- Các tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
 Bào quan( tế bào( mô( cơ quan(cơ thể…
-Tính nổi trội: Được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành mà mỗi bộ phận cấu thành không thể có được.
2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh
- Hệ thống mở: Giữa cơ thể và môi trường sống luôn có tác động qua lại qua quá trình trao đổi chất và năng lượng.
- Tự điều chỉnh: Các cơ thể sống luôn có khả năng tự điều chỉnh duy trì cân bằng động động trong hệ thống (cân bằng nội môi) để giúp nó tồn tại, sinh trưởng, phát triển…
3. Thế giới sống liên tục tiến hoá
- Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin di truyền trên AND từ thế hệ này sang thế hệ khác.
- Thế giới sống có chung một nguồn gốc trải qua hàng triệu triệu năm tiến hoá tạo nên sự đa dạng và phong phú ngày nay của sinh giới. 
- Sinh giới vẫn tiếp tục tiến hoá. 


4. Củng cố

- Cho HS đọc lại phần kết luận trong SGK.

- Sử dụng câu hỏi 3, 4 trong SGK để củng cố kiến thức cho HS.
5. Hướng dẫn học ở nhà

- Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Xem trước bài mới và tìm hiểu về hệ thống 5 giới trong phân loại giới sinh vật.
VI. RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 03/09/2020                                                                                                                      Tiết pp:2
Bài 2: CÁC GIỚI  SINH VẬT
I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức

- Học sinh phải nêu được khái niệm giới.

- Trình bày được hệ thống phân loại sinh giới (hệ thống 5 giới).

- Nêu được đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật (giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật).

2. Kỹ năng


- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.


- Vẽ được sơ đồ các bậc phân loại.
3. Thái độ
- Đa dạng sinh học thể hiện qua sự đa dạng sinh vật qua các giới sinh vật

- Vai trò của sinh vật trong giới khởi sinh và nguyên sinh góp phầnhòan thành chu trình tưần hòan vật chất.

- Vai trò của thực vật đối với hệ sinh thái (điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn, lũ lụt, hạn hán…), mắt xích đầu tiên trong chuỗi, lưới thức ăn..

- Vai trò của động vật trong mắt xích thức ăn, đảm bảo sự tuần hòan vật chất và năng lượng góp phần cân bằng hệ sinh thái.

- Có ý thức bảo vệ rừng và khai thác rừng tài nguyên hợp lý, bảo vệ động vật quý hiếm, bảo tồn đa dạng sinh học. Lên án các hành động săn bắn, giết thịt động vật hoang dã.
II. Chuẩn bị dạy và học
1. Giáo viên 
- Tranh vẽ phóng to Hình 2 SGK.

- Phiếu học tập (các đặc điểm chính của các giới sinh vật). 

2. Học sinh

- Chuẩn bị phiếu học tập của nhóm.

- Xem trước bài mới, tìm hiểu về hệ thống phân loại 5 giới.
III. Tiến trình dạy và học
1. Ổn định tổ chức lớp 
2. Kiểm tra bài cũ

- Thế nào là nguyên tắc thứ bậc, tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gi? Cho ví dụ.

-  Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống? Hệ thống mở và tự điều chỉnh là gì?

- Tại sao các sinh vật trên trái đất đều có chung nguồn gốc tổ tiên nhưng ngày nay lại đa dạng phong phú như vậy?
3. Hoạt động dạy và học
a. Mở bài

Thế giới sinh vật rất đa dạng, phong phú được phân thành bao nhiêu giới? Đặc điểm của mỗi giới là gì? Đó là vấn đề sẽ được giải quyết trong phần này.
b. Bài mới

	Hoạt động của Thầy & Trò
	Nội Dung

	Hoạt động1: Tìm hiểu về giới và hệ thống phân loại 5 giới
GV: Viết sơ đồ: giới - ngành - lớp -bộ- họ - chi - loài
GV: Em hiểu thế nào là giới?
- Giới là gì? Cho ví dụ.
GV cho học sinh quan sát tranh sơ đồ hệ thống 5 giới sinh vật.
GV: Hệ thống phân loại 5 giới gồm những giới nào?
HS : Quan sát hình vẽ trả lời.
- Giới Khởi sinh (Monera)
- Giới Nguyên sinh (Protista)
- Giới Nấm (Fungi)
- Giới Thực vật (Plantae)
- Giới Động vật (Animalia) 
GV:  Tại sao không biểu thị các giới trên cùng một hàng?

(Vì ngày nay các giới tồn tại song song). 
- Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của mổi giới

GV : Phát phiếu học tập cho HS thảo luận nhóm : 4 HS/nhóm.
HS : Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
GV : Gọi HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm, GV nhận xét, đánh giá và bổ sung cho hoàn chỉnh.
GV: Sau khi cho HS thảo luận nhóm, GV gọi HS trả lời, trên cơ sở đó GV hỏi thêm những câu hỏi gợi mở để HS hiểu và ghi nhận. 
GV:  Đặc điểm của giới Khởi sinh?
HS: Giới khởi sinh chỉ gồm những sinh vật có kích thước nhỏ, hình thức sống tự dưỡng hay dị dưỡng. 
GV: Giới Nguyên sinh gồm những đại diện nào?
HS: Gồm nhóm tảo, nấm nhầy và động vật nguyên sinh.
GV: Đặc điểm cấu tạo chung, hình thức sống của giới Nguyên sinh?
HS: Đều là những sinh vật nhân thực, đơn hay đa bào, sống tự hay dị dưỡng.
GV: Nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh. 
GV: Giới Nấm gồm những đại diện nào?
HS: là những sinh vật nhân thực, đơn hay đa bào, sống dị dưỡng như hoại sinh, ký sinh, cộng sinh.
GV: Giới Thực vật gồm những đại diện nào?
HS: Gồm 4 ngành chính là rêu, quyết, hạt trần và hạt kín.
GV: Đặc điểm cấu tạo chung, hình thức sống của giới Thực vật?
HS: Tự dưỡng nhờ quá trình quang hợp, cảm ứng chậm. 
GV: Giới Động vật gồm những đại diện nào?
HS: Gồm 7 ngành chính, cấu trúc phức tạp, sống dị dưỡng, di chuyển được và có khả năng cảm ứng nhanh với sự thay đổi của các yếu tố môi trường.

	I. Giới và hệ thống phân loại 5 giới
1) Khái niệm giới
Giới sinh vật là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
2)Hệ thống phân loại 5 giới
- Giới Khởi sinh (Monera) ( Tế bào nhân sơ. 
- Giới Nguyên sinh (Protista)
- Giới Nấm (Fungi)                           Tế bào
- Giới Thực vật (Plantae)                  nhân thực
- Giới Động vật (Animalia) 
II. Đặc đặc điểm chính của mỗi giới
1. Giới Khởi sinh: (Monera)
- Gồm những loài vi khuẩn nhân sơ có kích thước nhỏ 1-5(m.
- Phương thức sống đa dạng : tự dưỡng hay dị dưỡng.
2. Giới Nguyên sinh: (Protista)
 (Tảo, Nấm nhày và Động vật nguyên sinh)
- Tảo: SV nhân thực, đơn bào, đa bào. Hình thức sống quang tự dưỡng (cơ thể có diệp lục).
- Nấm nhày: SV nhân thực, cơ thể tồn tại 2 pha đơn bào và hợp bào. Hình thức sống dị dưỡng, hoại sinh.
- ĐVNS: SV nhân thực, đơn bào. Hình dạng đa dạng, sống dị dưỡng.
3. Giới Nấm: (Fungi)
- Gồm những sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào. Thành tế bào chứa kitin.
- Sinh sản hữu tính và vô tính (nhờ bào tử).
- Hình thức sống dị dưỡng: Hoại sinh, ký sinh, cộng sinh.
4. Giới Thực vật: (Plantae)
  (Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín)
- Sinh vật nhân thực, đa bào, thành tế bào cấu tạo bằng cellulose.
- Hình thức sống: Sống cố định, có khả năng quang hợp (có diệp lục) tự dưỡng.
5. Giới Động vật: (Animalia)
(Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp, Da gai và Động vật có dây sống).
- Sinh vật nhân thực, đa bào, có cấu trúc phức tạp với các cơ quan và hệ cơ quan chuyên hoá cao.
- Hình thức sống: dị dưỡng và có khả năng di chuyển.



	Giới
Nội dung
	Khởi sinh
	Nguyên sinh
	Nấm
	Động vật
	Thực vật

	Đại diện
	
	
	
	
	

	Đặc điểm cấu tạo
	
	
	
	
	

	Đặc điểm dinh dưỡng
	
	
	
	
	


4. Củng cố

- Sử dụng câu hỏi 1, 3 trong SGK.

- Điểm khác nhau cơ bản giữa giới thực vật và giới động vật.
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Hướng dẫn các em đọc thêm phần: em có biết - Hệ thống 3 lãnh giới.


         -Lãnh giới 1: Vi sinh vật cổ (Archaea)
 3 lãnh giới
         - Lãnh giới 2: Vi khuẩn (Bacteria)
  (Domain)
         -Lãnh giới 3       - Giới Nguyên sinh



 (Eukarya)         - Giới Nấm





  - Giới Thực vật





  - Giới Động vật 

- Học bài và xem trước bài mới, tìm hiểu về vai trò của các loại nguyên tố khoáng và nước đối với sự sống của sinh vật.

VI. RÚT KINH NGHIỆM


…

Ngày soạn:  04/09/2020                                                                                                               Tiết PP:3-6
PHẦN HAI: SINH HỌC TẾ BÀO
Chuyên đề: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO
I. MẠCH KIẾN THỨC LIÊN QUAN

1. Mô tả chuyên đề

Chuyên đề gồm 4 bài thuộc phần hai: SINH HỌC TẾ BÀO – Chương I – Sinh học 10 THPT:

- Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

- Bài 4: Cacbohidrat và lipit

- Bài 5: Protein

- Bài 6: Axit nucleic

2. Thời lượng: học trong 4 tiết

3. Nội dung chuyên đề

  A. CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

1. Các nguyên tố hóa học

2. Nước và vai trò của nước trong tế bào
a. Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước
b.Vai trò của nước đối với tế bào
B. CACBOHIĐRAT 

1. Cấu trúc hoá học : - Đường đơn : - Đường đôi:  - Đường đa: 

2. Chức năng của cacbonhiđrat
C.  LIPIT 

1. Mỡ 2. Phôtpholipit  3. Stêrôit  4. Sắc tố và vitamin
D. PROTEIN
1. Cấu trúc của prôtêin
   a. Cấu trúc bậc 1
           b. Cấu trúc bậc 2

  c. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

2. Chức năng và các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin
a. Chức năng của prôtêin

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin
E. AXIT NUCLEIC
1. Axit đêôxiribônuclêic (ADN)
a. Cấu trúc của ADN

b. Chức năng của ADN

2. Axit ribônuclêic (ARN)
a. Cấu trúc của ARN

b. Chức năng của ARN

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Phương pháp dạy học : thảo luận, đàm thoại gợi mở, thuyết trình…

- Phương tiện dạy học: phiếu học tập, sgk, sgv, tranh về cấu trúc hóa học của đường và lipit, các loại thực phẩm có nhiều đường, tranh về cấu trúc hóa học của protein, mô hình cấu trúc phân tử ADN, tranh vẽ cấu trúc hóa học của nucleotit, ADN và ARN.

iII. MỤC TIÊU

Sau khi học xong chuyên đề  này, HS cần:

1. Kiến thức: - Nêu được các thành phần hóa học của tế bào.

- Kể tên được các nguyên tố cơ bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.

- Kể tên được các vai trò sinh học của nước đối với tế bào.

- Nêu được cấu tạo hóa học của cacbohidrat, lipit, protein, axit nucleic và kể được các vai trò sinh học của chúng trong tế bào.

2. Kĩ năng:

Nhận biết được một số thành phần hóa học của tế bào.

3. Thái độ: 

Có đủ hiếu biết về chế độ dinh dưỡng và ý thức chăm sóc bản thân.

4. Định hướng phát triển năng lực: 

- Năng lực chung : tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

- Năng lực chuyên biệt : Tư duy hệ thống, kĩ năng quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, mô hình, các hình vẽ trong SGK.

IV. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Chuẩn bị 

1.1. Giáo viên

Tranh vẽ, các mô hình có liên quan đến bài học.

Phiếu học tập số 1: cấu trúc và chức năng các loại ARN

	
	mARN
	tARN
	rARN

	Cấu trúc
	
	
	

	Chức năng
	
	
	


Phiếu học tập số 2: các bậc cấu trúc không gian của protein

	Loại cấu trúc
	Đặc điểm

	Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4
	


1.2. Học sinh

Tranh, ảnh sưu tầm được, nghiên cứu SGK

IV. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ

* Bảng ma trận kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Các nguyên tố hóa học và nước
	- Các nguyên tố hóa học cấu tạo tế bào


	- Cấu tạo và vai trò của nước đối với tế bào
	Phân biệt nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng
	Lí giải được đặc tính lí hóa từ cấu trúc phân tử nước 

	2. Cacbohidrat và lipit
	- Các loại đường đơn, đôi, đa

- Các loại lipit
	- Chức năng của các loại đường và lipit
	Giải thích được một số hiện tượng, bệnh lí cuat cơ thể dựa vào chức năng của đường, lipit
	

	3. Protein
	Các bậc cấu trúc của protein
	Chức năng của protein
	Phân biệt được 4 bậc cấu trúc không gian của phân tử protein
	Giải được một số bài tập liên quan đến protein

	4. Axit nucleic
	- Đơn phân của AND, ARN

- Cấu tạo của AND, cấu trúc các loại ARN.
	- Cấu trúc không gian của AND


	Phân biệt điểm khác nhau cơ bản giữa AND và ARN
	Giải được một số bài tập đơn giản về AND và ARN


* Hệ thống các câu hỏi, bài tập tự luận

1. Tại sao một số VSV sống được trong suối nước nóng có nhiệt độ 1000C mà protein của chúng không bị biến tính? 

HD: Protein của các sinh vật này có cấu trúc đặc biệt nên không bị biến tính ở nhiệt độ cao.

2. Tại sao khi ta đun nóng nước lọc cua thì protein của cua lại đóng thành từng mảng?

HD: Trong môi trường của tế bào, protein thường quay phần kị nước vào bên trong và đầu ưa nước ra bên ngoài. ở nhiệt độ cao các phân tử chuyển động hỗn loạn làm cho các phần kị nước ở bên trong bộc lộ ra ngoài, nhưng do bản chất kị nước nên phần kị nước của phân tử này liên kết với phần kị nước của phân tử khác làm cho phân tử nọ kết dính phân tử kia.

3. Tại sao chúng ta cần phải ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

HD: + Các protein khác nhau từ thức ăn sẽ được tiêu hoá nhờ các enzim tiêu hoá và sẽ bị thuỷ phân thành các axit amin không có tính đặc thù và sẽ được hấp thụ qua ruột vào máu và được chuyển đến tế bào để tạo thành Pr đặc thù của cơ thể chúng ta. 

        + Trong 20 loại axit amin có một số aa cơ thể người không tự tổng hợp được (aa không thay thế) phải lấy từ thức ăn hàng ngày (triptôphan, mêtiônin, valin, threônin ,phênylalanin, lơxin, izôlơxin, lizin) . 

Khi ăn nhiều loại thức ăn khác nhau chúng ta có nhiều cơ hội nhận được các aa không thay thế cần cho cơ thể.

4. So sánh cấu trúc ARN với ADN:

	Điểm so sánh
	ADN
	ARN

	Số mạch

đơn phân
	2 mạch dài (hàng chục nghìn đến hàng triệu nuclêôtit)
	1 mạch ngắn (hàng chục đến hàng nghìn ribônuclêôtit)

	Thành phần của một đơn phân
	- Axit phôtphoric

- Đường đeôxiribôzơ

- Bazơ nitơ: A, T, G, X.
	- Axit phôtphoric

- Đường ribôzơ

 - Bazơ nitơ: A, U, G, X.


5. Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng khác nhau về nhiều đặc tính. Hãy giải thích.

6. Tại sao cũng chỉ có 4 loại nucleotit nhưng các sinh vật khác nhau lại có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

7. Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nucleotit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của AND giúp nó có thể sữa chữa những sai sót trên?

* Câu hỏi trắc nghiệm khách quan:

Câu 1. Các nguyên tố vi lư​ợng thư​ờng cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì

A. phần lớn chúng đã có  trong các hợp chất của thực vật.

B. chức năng chính của chúng là hoạt hoá các emzym.

C. chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật.

D. chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh tr​ưởng nhất định.

Câu 2: Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

A. lipit, enzym.


B. prôtêin, vitamin.

C. đại phân tử hữu cơ.

D. glucôzơ, tinh bột, vitamin.

Câu 3. Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước

A. rất nhỏ.



B. có xu hướng liên kết với nhau.

C. có tính phân cực.

D. dễ tách khỏi nhau.
Câu 4. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì

A. nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng.

B. nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.

C. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.


D. nước là môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tế bào.

Câu 5. Các đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohyđrat là

A- glucôzơ, fructôzơ, saccarôzơ.

B- glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

C- glucôzơ, galactôzơ, saccarôzơ.

D- fructôzơ, saccarôzơ, galactôzơ.

Câu 6. Thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các loại đường là

A- tinh bột.


B- xenlulôzơ.

C- đường đôi.

D- cacbohyđrat.
Câu 7. Chức năng chính của mỡ là


A- dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.


B- thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất.


C- thành phần cấu tạo nên một số loại hoocmôn.


D- thành phần cấu tạo nên các bào quan.

Câu 8. Đơn phân của prôtêin là


A- glucôzơ.

B- axít amin.
C- nuclêôtit.

D- axít béo.
Câu 9. Các loại prôtêin khác nhau được phân biệt nhau bởi


A- số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các axít amin.


B- số lượng, thành phần axít amin và cấu trúc không gian.


C- số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các axít amin và cấu trúc không gian.


D- số lượng, trật tự sắp xếp các axít amin và cấu trúc không gian.

Câu 10. Chức năng không có ở prôtêin là

A. cấu trúc.





B. xúc tác quá trình trao đổi chất.

C. điều hoà quá trình trao đổi chất.

D. truyền đạt thông tin di truyền.

Câu 11. Đơn phân của ADN là


A- nuclêôtit.  B- axít amin.   C- bazơ nitơ.    D- axít béo.

Câu 12. Mỗi nuclêôtit cấu tạo gồm 

A- đường pentôzơ và nhóm phốtphát.


B- nhóm phốtphát và bazơ nitơ.

C- đường pentôzơ, nhóm phốtphát và bazơ nitơ.
D- đường pentôzơ và bazơ nitơ.

Câu 13. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A- số vòng xoắn.







B- chiều xoắn.

C- số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các Nuclêôtit.

D- tỷ lệ A + T / G + X.
Câu 14. Chức năng của ADN là 

A. cấu tạo nên riboxôm là nơi tổng hợp protein.

B. truyền thông tin tới riboxôm.
C. vận chuyển axit amin tới ribôxôm.


D. lưu trữ, truyền đạt thông tin di truyền. 

Câu 15. Loại liên kết hoá học góp phần duy trì cấu trúc không gian của ADN là

A- cộng hoá trị.



B- hyđrô.






C- ion.




D- Vande – van.

VII. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: thời lượng 3 tiết

1. Tiết 1: Nội dung 1: Các nguyên tố hóa học và nước

	PPDH
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu

	Vấn đáp
	*Kiểm tra bài cũ:

Giới là gì? Hệ thống phân loại 5 giới?

Đặc điểm chính của mỗi giới?
	- HS lên bảng trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
	

	Vấn đáp

Giảng giải
	*Hoạt động 1: Các nguyên tố hóa học

(?) Tại sao các tế bào khác nhau lại được cấu tạo chung từ một số nguyên tố nhất định ?

HS: Quan sat bảng sgk trả lời.

Tại sao 4 nguyên tố C, H, O, N là những nguyên tố chính cấu tạo nên tấ bào?

(?) Vì sao Cacbon là nguyên tố hoá học quan trọng ?

GV: Sự sống không phải được hình thành bằng cách tổ hợp ngẫu nhiên của các nguyên tố với tỉ lệ giống nhau như trong tự nhiên…

Các nguyên tố hoá học trong cơ thể chiếm tỉ lệ khác nhau nên các nhà khoa học chia thành 2 nhóm đa lượng và vi lượng.

(?) Thế nào là nguyên tố đa lượng ?

HS;

(?) Vai trò của các nguyên tố đa lượng ?

(?) Những nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ? Vai trò của các nguyên tố vi lượng là gì ?

HS: là những nguyên tố có lượng chứa ít…

Thiếu muối iốt -> bướu cổ.

Thiếu Cu -> cây vàng lá.

Hoạt động 3

(?) Nước có cấu trúc như thế nào ?

HS hoạt động nhóm Nghiên cứu thông tin sgk -> trả lời.

(?) Cấu trúc của nước giúp cho nước có đặc tính gì ?

HS:

(?) Hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá của tủ lạnh ?

Nước đá các liên kết hiđrô luôn bền vững khả năng tái tạo không có.

(?) Nếu trong vài ngày cơ thể không được uống nước thế như thế nào ?

Vậy nước có vai trò như thế nào đối với tế bào và cơ thể ?

	-HS sử dụng SGK nêu các nội dung 

I.Các nguyên tố hoá học:

- Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống và không sống.

- Các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống.

- C là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ.

- Các nguyên tố hoá học nhất định tương tác với nhau theo quy luật lí hoá, hình thành nên sự sống và dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ có ở thế giới sống.

1. Các nguyên tố đa lượng: C, H, O, N, S, K…

- Là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể.

- Vai trò: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtein, lipit, axit nuclêic là chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào.

2. Nguyên tố vi lượng( Fe, Cu, Mo, Bo, I…)

- Là những nguyên tố có lượng chứa rất nhỏ trong khối lượng khô của tế bào.

- Vai trò: Tham gia vào các quá trình sống cơ bản của tế bào.

 II. Nước và vai trò của nước trong tế bào:
1. Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước: 

a. Cấu trúc:

- 1 nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng liên kết cộng hoá trị.

- Phân tử nước có hai đầu tích điện trái dấu do đôi điện tử trong liên kết bị kéo lệch về phía ôxi.

b. Đặc tính:

- Phân tử nước có tính phân cực.

- Phân tử nước này hút phân tử nước kia.

- Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác.

2. Vai trò của nước đối với tế bào:

- Là thành phần cấu tạo nên tế bào.

- Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết.

- Là môi trường của các phản ứng sinh hóa.

Tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất để duy trì sự sống.


	-Phân loại và chức năng các nguyên tố hóa học trong tế bào sinh vật

- Phân biệt được nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng 

- Các ứng dụng 

-Cấu trúc và vai trò của nước với sinh vật

-vai trò của nước và ý thức sử dụng nước



	2. Tiết 1: Nội dung 2: Cacbohiđrat và lipit


Cấu t

	o nên màng sinh chất và 1 số hoocmôn.


	Sắc tố - Vitamin

	Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ.

Sắc tố Carôtenoit

	Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể



	
	- Liệt kê được các loại đường đơn, đường đôi và đường đa.

- Trình bày được chức năng của từng loại đường trong cơ thể SV.

-các loại lipit và chức năng

	Vấn đáp, trình bày
	*Hoạt động 3: Củng cố và phân công nhiệm vụ tiết sau

- GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK và câu hỏi trong hệ thống GV đã chuẩn bị (phần IV)

- GV phân công nhiệm vụ tiết sau:

+ Nhóm 1:các nguyên tố hóa học

+ Nhóm 2: Nước và vai trò của nước trong tế bào

+ Nhóm 3: cấu trúc và chức năng của các loại cacbohidrat

+ Nhóm 4: cấu trúc và chức năng của lipit
	-HS trả lời ngắn gọn các nội dung theo câu hỏi


	HS nắm được các nội dung cơ bản theo hệ thống câu hỏi


3.Tiết 3: Nội dung 3: Prôtêin
	PPDH
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu

	Vấn đáp
	*Kiểm tra bài cũ:Cấu trúc và chức năng của cacbohirat, lipit

                            
	- HS lên bảng trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
	

	Thuyết trình, vấn đáp,khái quát hóa
	Hoạt động 1: tìm hiểu cấu trúc của protein

- GV yêu cầu nhóm 1 trình bày hình thái và cấu trúc của Protein

Thảo luận:

 - Tại sao một số VSV sống được trong suối nước nóng có nhiệt độ 1000C mà protein của chúng không bị biến tính? 

- Tại sao khi ta đun nóng nước lọc cua thì protein của cua lại đóng thành từng mảng?

Các nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

Phiếu học tập số 1: Tìm hiểu cấu trúc của protein

Loại cấu trúc

Đặc điểm

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

- GV nhận xét, chỉnh sửa và treo bảng phụ đáp án phiếu học tập số 1.

-GV hoàn thiện nội dung
	-Nhóm học sinh được phân công cử đại diện lên trình bày

-Các HS khác lắng nghe và đặt các câu hỏi liên quan để nhóm trả lời.

I. Cấu trúc của prôtêin:
    Phân tử prôtêin có cấu trúc đa phân mà đơn phân là các  axit amin. 
1) Cấu trúc bậc 1:
- Các  axit amin liên kết với nhau tạo nên 1 chuỗi  axit amin là chuỗi pôli peptit.
- Chuỗi pôli peptit có dạng mạch thẳng.
2) Cấu trúc bậc 2:
- Chuỗi pôli peptit co xoắn lại(xoắn() hoặc gấp nếp (().
3) cấu trúc bậc 3 và bậc 4:
- Cấu trúc bậc 3: Chuỗi pôli peptit cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo không gian 3 chiều đặc trưng được gọi là cấu trúc bậc 3.
- Cấu trúc bậc 4: Các chuỗi cấu trúc bậc 2 liên kết với nhau theo 1 cách nào đó tạo cấu trúc bậc 4.

	-Đặc điểm cấu trúc của Protein

-Các bậc cấu trúc cảu Prôtêin

-Ứng dụng thực tế

	Thuyết trình, vấn đáp,khái quát hóa
	Hoạt động 2: tìm hiểu chức năng của protein

Hs trình bày các chức năng của protein, lấy ví dụ minh họa
- GV yêu cầu nhóm 2 trình bày trên bảng phụ. 

(?) Prôtein có những chức năng gì? Cho ví dụ ?

HS:

(?) Tại sao chúng ta lại cần ăn prôtein từ các nguồn thực phẩm khác nhau ?

Các axit amin không thể thay thế Triptôphan, mêtiônin, valin, thrêônin, phenyl alanin, lơxin, izôlơxin, lizin.
-GV hoàn thiện nội dung

	-Nhóm học sinh được phân công cử đại diện lên trình bày

-Các HS khác lắng nghe và đặt các câu hỏi liên quan để nhóm trả lời.

II. Chức năng và các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin:
1) Chức năng của prôtêin:
- Tham gia cấu tạo nên tế bào và cơ thể. (nhân,  màng sinh học, bào quan…) 
- Dự trữ các  axit amin.
- Vận chuyển các chất.( Hêmôglôbin)
- Bảo vệ cơ thể.( kháng thể)
- Thu nhận thông tin.(các thụ thể)
- Xúc tác cho các phản ứng.( enzim)
- Tham gia trao đổi chất (hoocmôn)
2) Các yếu tố ảnh hưởng đến chức năng của prôtêin: 
- Nhiệt độ cao, độ pH…phá huỷ cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin làm cho chúng mất chức năng( biến tính).

	Chức năng của Protein

Ứng dụng thực tế

	
	Hoạt động 3: Củng cố và phân công nhiệm vụ tiết sau

- GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK và câu hỏi trong hệ thống GV đã chuẩn bị 

- GV phân công nhiệm vụ tiết sau:

+ Nhóm 1,2: cấu trúc và chức năng của ADN

+ Nhóm 3: Cấu trúc và chức năng của ARN

+ Nhóm 4: so sánh cấu trúc và chức năng của ADN và ARN


	- HS trả lời các câu hỏi củng cố
	- Nội dung theo hệ thống câu hỏi và các mục trong bài học


3. Tiết 3: Nội dung 3: AXITNUCLEIC

	PPDH
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu

	Vấn đáp
	*Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm và cấu trúc bậc của prôtein ?

(?) Prôtein có những chức năng gì ? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ?

                           
	- HS lên bảng trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
	

	Vấn đáp, giảng giải

Thuyết trình, vấn đáp,khái quát hóa

Thuyết trình, vấn đáp,khái quát hóa
	Hoạt động 1: tìm hiểu cấu trúc ADN

Quan sát tranh và mô hình hãy trình bày cấu tạo phân tử ADN
Các nhóm thảo luận và trình bày ý kiến, bổ sung cho nhau.

Quan sát tranh và mô hình hãy trình bày cấu trúc phân tử ADN
Các nhóm thảo luận và trình bày ý kiến, bổ sung cho nhau.

GV bổ sung, hoàn thiện.

- Tại sao ADN vừa đa dạng lại vừa đặc trưng?
Hoạt động 2: tìm hiểu chức năng của ADN

- HS nghiên cứu SGK trình bày chức năng của ADN

- Đặc điểm cấu trúc nào của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền?

- GV yêu cầu nhóm 2 trình bày bảng phụ

-GV hoàn thiện nội dung
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu trúc và chức năng của ARN

Các nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu học tập: cấu trúc và chức năng ARN

GV bổ sung, hoàn thiện.

- Thảo luận: Điểm khác nhau cơ bản

giữa AND và ARN
- Nhóm học sinh được phân công cử đại diện lên trình bày

- Các HS khác lắng nghe và đặt các câu hỏi liên quan để nhóm trả lời.

- GV hoàn thiện nội dung


	- HS trả lời

I. Axit đêôxiribônuclêic(ADN) và Axit ribônuclêic(ARN) :

1. Cấu trúc hoá học của ADN và ARN:

ADN

ARN

- ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân là nuclêôtit.

- Cấu tạo của một nuclêôtit:

-> Đường pentôzơ(C5H10O4)

-> Nhóm phôtphat(H3PO4)

-> Một trong 4 loại bazơ nitơ(A, T, G, X)

- Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ - 5’) tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit.

- 2 chuỗi pôlinuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô:

+ A - T bằng 2 liên kết hiđrô.

+ G - X bằng 3 liên kết hiđrô.

- Trên mỗi mạch có các liên kết hoá trị giữa đường và axit phôphoric.

- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân là các ribônuclêôtit

- Cấu tạo của một ribônuclêôtit:

-> Đường ribôzơ (C5H10O5)

-> Nhóm phôtphat(H3PO4)

-> Một trong 4 loại bazơ nitơ(A, U, G, X)

- Các nuclêôtit liên kết với nhau theo một chiều xác định( 3’ - 5’) tạo thành chuỗi pôlyribônuclêôtit.

- Chuỗi pôlyrinônuclêôtit có các liên kết hoá trị giữa đường và axit phôtphoric.

2. Cấu trúc không gian của ADN 

ADN

ARN

- ADN có 2 chuỗi pôlinuclêôtit xoắn kép song song quanh trục, tạo nên xoắn kép đều và giống 1 cái cầu thang xoắn.

- Mỗi bậc thang là một cặp bazơ, tay thang là phân tử đường và axit phôtphoric.

- Khoảng cách giữa 2 cặp bazơ là 3,4 A0.

- Mỗi chu kì xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit, 

- Đường kính vòng xoắn là 20A0
Gồm một mạch           pôlyribônuclêôtit.

 gồm có 3 loại ribônuclêôtit(mARN, tARN, rARN)

3. Chức năng của ADN:
- Mang, bảo quản, và truyền đạt thông tin di truyền.

- Làm khuôn để tổng hợp ARN.

ADN 

ARN

Prôtein
Tính trạng

II. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN:

Loại ARN

Cấu trúc

Chức năng

ARN thông tin

(mARN)

Dạng mạch thẳng gồm một chuỗi pôlyribônuclêôtit.

Truyền thông tin di truyền từ ADN đến ribôxôm.

ARN vận chuyển

(tARN)

Có cấu trúc với 3 thuỳ, 1 thuỳ mang bộ 3 đối mã, 1 đầu đối diện là vị trí gắn kết a.a -> giúp liên kết với mARN và ribôxôm.

Vận chuyển a.a đến ribôxôm để tổng hợp prôtein.

ARN ribôxôm(rARN)

Chỉ có một mạch, nhiều vùng các nu liên kết bổ sung với nhau tạo nên các vùng xoắn cục bộ. 

Cùng prôtein tạo nên ribôxôm.

Là nơi tổng hợp prôtein.


	Nắm được cấu trúc và chức năng của ADN

Phân loại và chức năng các loại ARN



	
	Hoạt động 4: Củng cố và phân công nhiệm vụ tiết sau

- GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi trong SGK và câu hỏi trong hệ thống GV đã chuẩn bị 

- GV phân công nhiệm vụ tiết sau:

+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu đặc điểm của tế bào nhân sơ

+ Nhóm 3,4: Nghiên cứu cấu tạo tế bào nhân sơ
	- HS trả lời các câu hỏi củng cố
	- Nội dung theo hệ thống câu hỏi và các mục trong bài học
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          Chương 2: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠ
I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức :

- Học sinh phải nêu được các đặc điểm của tế bào nhân sơ.

- Giải thích lợi thế của kích thước nhỏ ở tế bào nhân sơ.
- Trình bày được cấu trúc và chức năng của các bộ phận cấu tạo nên tế bào vi khuẩn. 
2. Kỹ năng: 

- KN thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

- KN lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ý tưởng.

- KN tìm kiếm và xử lí thông tin về đặc điểm chung về cấu tạo chức năng của các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân sơ.

- KN quản lí thời gian, đảm bảo nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm.
3. Thái độ: Kiến thức về cấu tạo kích thước nhỏ bé của TB nhân sơ có thể vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong TB nhanh => ít tốn năng lượng => tiết kiệm
II. Phương tiện dạy học
- Tranh vẽ phóng hình 7.2 SGK.

- Bảng một số tính chất khác biệt giữa vi khuẩn Gram dương và Gram âm.
	Tính chất
	Gram dương
	Gram âm

	Phản ứng với chất nhuộm Gram
	Giữ mà tinh thể tím do đó tế bào có màu tím hay màu tía
	Mất màu tím khi tẩy rửa, bắt màu khi nhuộm tiếp với phụ màu đỏ saframin.

	Lớp peptidoglican
	Dày, nhiều lớp
	Mỏng, chỉ có một lớp

	Tạo độc tố
	Chủ yếu là ngoại độc tố
	Chủ yếu là nội độc tố

	Chống chịu với tác nhân vật lí
	Cao
	Khả năng chống chịu thấp

	Mẫn cảm với penixilin
	Cao
	Thấp

	Chống chịu muối
	Cao
	Thấp

	Chống chịu với khô hạn
	Cao
	Thấp


III. Phương pháp: Trực quan – tìm tòi, vấn đáp – tìm tòi, dạy học nhóm, khăn trải bàn.
IV. Tiến trình dạy và học
1. Ổn định tổ chức:(1ph)


2. Kiểm tra bài cũ: (5ph)

- Nêu cấu trúc và chức năng của ADN
- Các loại ARN: cấu trúc và chức năng

3.  Bài mới: (34ph)

Tế bào là đơn vị cấu tạo nên mọi cơ thể sống.Thế giới sống được cấu tạo từ hai loại tế bào: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Mỗi tế bào đều bao gồm 3 phần chính: màng sinh chất, tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân. Tuy nhiên, mỗi thành phần chính của hai loại tế bào này có cấu tạo như thế nào ?Có điểm gì giống và khác nhau ?Để biết được điều đó chúng ta sẽ tìm hiểu chương II: Cấu trúc tế bào. Bài 7: Tế bào nhân sơ.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

GV: Nghiên cứu SGK và cho biết tế bào nhân sơ có những đặc điểm nổi bật gì ?
 HS: Tế bào nhân sơ có cấu tạo đơn giản: Nhân chưa có màng bao bọc, tế bào chất không có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng bao bọc. 
GV: Quan sát hình 7.1, em có nhận xét gì về kích thước giữa các tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
HS: Kích thước rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 1/10 kích thước tế bào nhân thực.
GV: Kích thước nhỏ có vai trò gì với các tế bào nhân sơ?
HS: Trả lời
GV: Nhận xét và bổ sung:  Kích thước nhỏ nên diện tích bề mặt so với thể tích tế bào( tỉ lệ S/V) sẽ rất lớn ( trao đổi chất nhanh chóng, sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn so với tế bào nhân thực. Chẳng hạn:
+ Vi khuẩn lactic trong một giờ có thể phân giải lượng đường lactozo nặng gấp 1000 – 10.000 lần cơ thể chúng.
+ Vi khuẩn E.coli trong điều kiện thích hợp cứ 20 phút phân chia một lần, trong khi tế bào người nuôi cấy ở môi trường ngoài thì  phải mất 24h/lần.
* GV liên hệ: Khả năng phân chia nhanh của tế bào nhân sơ được con người sử dụng như thế nào ?
HS: - Con người lợi dụng để cấy gen có lợi, phục vụ sản xuất axit amin quý, protein đơn bào, vacxin, kháng sinh...
- Tuy nhiên, nếu là vi khuẩn có hại thì rất nguy hiểm cho sinh vật
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào nhân sơ

GV: Treo tranh hình 7.2 SGK, yêu cầu HS quan sát, nêu cấu tạo của tế bào nhân sơ? 
HS: Tế bào nhân sơ có 3 thành phần chính: màng sinh chất, tế bào chất và vùng nhân.
GV: Ngoài 3 thành phần chính đó thì tế bào nhân sơ còn có các thành phần khác như thành tế bào, lông, roi hay chất nhầy.
GV: Thành tế bào được cấu tạo như thế nào?
HS: Đại diện trả lời.
GV: Bổ sung và hoàn thiện kiến thức:
- Thành phần chủ yếu của thành tế bào là peptidoglican
- Vi khuẩn được chia thành 2 loại: Vi khuẩn Gram âm và vi khuẩn Gram dương.
GV cho HS theo dõi bảng một số tính chất khác biệt giữa vi khuẩn Gram dương và Gram âm.
GV: Tại sao cùng là vi khuẩn nhưng phải sử dụng những loại thuốc kháng sinh khác nhau?
HS: Do thành tế bào vi khuẩn có cấu trúc khác nhau, phải sử dụng những loại thuốc kháng sinh khác nhau mới tiêu diệt được.
GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi lệnh trong SGK trang 33.

HS: Tư duy và trao đổi với nhau để trả lời.
GV kết luận: Sau khi loại bỏ thành tế bào, các tế bào này đều có hình cầu chứng tỏ thành tế bào quyết định hình dạng tế bào.
GV: Ở ngoài thành tế bào của một số tế bào nhân sơ còn có lớp vỏ nhầy, liên quan đến tính kháng nguyên của vi khuẩn.
GV: Màng sinh chất có cấu trúc như thế nào? Màng sinh chất ở tế bào nhân thực và nhân sơ có điểm nào khác nhau ?
HS: Nghiên cứu SGK và trả lời. 
GV: Màng sinh chất có chức năng gì?
HS; Đại diện trả lời
GV: Nhận xét và kết luận.
GV: Lông và roi có tác dụng gì đối với tế bào nhân sơ?
HS: Giúp tế bào bám vào vật chủ và di chuyển được trong môi trường.
GV: Tế bào chất có đặc điểm gì?
HS: Gồm có 2 thành phần chủ yếu là bào tương, ribosome, ở một số khác có thêm hạt dự trữ.
GV bổ sung: - Ở tế bào nhân sơ chưa có các bào quan có màng bao bọc, chưa có hệ thống nội màng và khung tế bào.
- Ribosome của tế bào nhân sơ (70s) có kích thước nhỏ hơn của tế bào nhân thực( 80s)
GV: Tại sao không gọi là nhân mà gọi là vùng nhân ở tế bào nhân sơ ?
HS: Vì nhân không có màng bao bọc mà nằm lẫn trong tế bào chất.
GV: Thành phần cấu tạo của vùng nhân ?
HS: Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng, ngoài ra ở một số loài vi khuẩn còn có thêm nhiều phân tử ADN dạng vòng nhỏ khác gọi là plasmid.
GV lưu ý cho HS: Plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì thiếu chúng tế bào vẫn sinh trưởng bình thường được.
GV: Vùng nhân có vai trò như thế nào đối với tế bào nhân sơ ?
HS: Suy nghĩ trả lời.
	I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ
- Chưa có nhân hoàn chỉnh 
- Tế bào chất chưa có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng bao bọc.
- Kích thước nhỏ, khoảng 1- 5(m (1/10 tế bào nhân thực)
* Lợi thế: Kích thước nhỏ giúp trao đổi chất với môi trường sống nhanh( sinh trưởng, sinh sản nhanh (thời gian sinh sản ngắn).
II. CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ 
Gồm 3 thành phần chính: Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân.Ngoài ra ở một số vi khuẩn còn có thành tế bào, vỏ nhầy, lông và roi.
1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi
  a. Thành tế bào
- Thành phần cấu tạo: chủ yếu là peptydoglican.
- Dựa vào cấu trúc và thành phần hoá học của thành tế bào vi khuẩn chia làm 2 loại là vi khuẩn Gram dương (G+) và Gram âm (G​-).
- Chức năng: Quy định hình dạng tế bào
* Một số loại vi khuẩn còn có thêm 1 lớp vỏ nhầy (vi khuẩn gây bệnh ở người).
b.Màng sinh chất:

- Cấu tạo: Gồm  lớp phospholipid kép và protein.

- Chức năng: Trao đổi chất và bảo vệ tế bào.
c. Lông và roi
- Lông (nhung mao): Giúp bám lên vật chủ.
- Roi (tiêm mao): chỉ có ở một số loài vi khuẩn, giúp tế bào di chuyển.
2. Tế bào chất
- Nằm giữa màng sinh chất và nhân hoặc vùng nhân.
- Thành phần: Gồm bào tương (một dạng keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ), ribosome và các hạt dự trữ. 
3. Vùng nhân
- Không có màng bao bọc.
- Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng mang vật chất di truyền của tế bào.
- Một số vi khuẩn có thêm phân tử ADN nhỏ dạng vòng là plasmid.


4. Củng cố: (5ph) 
- GV yêu cầu HS trả lời một số bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân sơ là:
A. Tế bào chất có đầy đủ các bào quan                         B. Chưa có màng nhân
C. Không có màng sinh chất, chỉ có thành tế bào         D. Không có lông và roi
Câu 2. Thành phần hóa học cấu tạo thành tế bào vi khuẩn là:
A. Xenlulozo                                                                 B. Kitin
C. Peptidoglican                                                            D. Sillic
Câu 3. Cấu trúc nào sau đây không có trong cấu tạo của tế bào nhân sơ ?
A. Mạng lưới nội chất                                                    B. Vỏ nhầy
C. Màng sinh chất                                                           D. Roi
Câu 4. Vi khuẩn di chuyển được nhờ vào cấu trúc nào ?
A. Thành tế bào                                                              B. Màng nhầy
C. Lông                                                                           D. Roi
Câu 5. Trong vùng nhân của tế bào vi khuẩn chứa cấu trúc nào sau đây?
A. Riboxom                                                                     B. cacbohidrat
C. Màng nhân                                                                  D. ADN dạng vòng    
- HS đọc kết luận SGK trang 34                           
5. Dặn dò

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK và xem trước bài mới.
- Tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân thực có gì khác biệt so với tế bào nhân sơ.
 V. Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 10/09/2020                                                                                                                 Tiết PP:8 -9
Chủ đề: TẾ BÀO NHÂN THỰC

I. Mục tiêu

1 Kiến thức:
- Phân biệt được tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực; tế bào thực vật với tế bào động vật.

- Mô tả được cấu trúc và chức năng của nhân tế bào, các bào quan (ribôxôm, ti thể, lạp thể, lưới nội chất...), tế bào chất, màng sinh chất.

2 Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát tranh hình nhận biết kiến thức.

- Phân tích, so sánh, khái quát.

- Hoạt động nhóm.

3 Thái độ:

- Thấy được tính thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của tế bào.

- Nhận thấy vai trò của TV trong hệ sinh thái, có ý thức bảo vệ môi trường, cải tạo môi trường.

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong nghiên cứu khoa học.

4. Xác định nội dung trọng tâm của bài:

- Đặc điểm chung của tế bào, tế bào nhân thực.

- Các bào quan trong tế bào.

5. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung

	Nhóm năng lực
	Năng lực thành phần

	Năng lực tự học
	- Hs biết xác định mục tiêu học tập của chuyên đề. Tự nghiên cứu thông tin về cấu trúc của tế bào.

- HS biết lập kế hoạch học tập.

	Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
	Xác định được các bào quan tham gia cấu tạo nên tế bào và vai trò của chúng trong tế bào.

	Năng lực tư duy
	Phát triển năng lực tư duy thông qua so sánh được sự khác nhau giữa các hình thức vận chuyển các chất. Phân biệt được tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Qua quan sát tranh vê các thành phần cấu tạo tế bào từ đó phân loại được chúng.

	Năng lực giao tiếp hợp tác
	Hs phát triển ngôn ngữ nói, viết thông qua quá trình trao đổi chung trong nhóm về các vấn đề: Cấu trúc chức năng của các bào quan, sự vận chuyển các chất qua màng.

	NL quản lí
	Biết cách quản lí nhóm, quản lí bản thân.

	Năng lực sử dụng CNTT
	Hs biết sử dụng phần mềm pp, word.


- Năng lực chuyên biệt:.
+ Hình thành năng lực nhóm và nghiên cứu liên quan đến tb nhân thực.

+ Năng lực cá thể: tự đưa ra những đánh giá của bản thân sau quá trình tiếp thu những kiến thức trong bài.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIAO VIÊN VÀ HỌC SINH

1 Giáo viên:

- Tranh vẽ sgk và những tranh ảnh có liên quan đến bài học tế bào nhân thực, cấu tạo các bào quan

- Đĩa hoặc băng hình có nội dung về tế bào nhân thực

- Phân nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm

- Phiếu học tập.

Đáp án phiếu học tập số 1

	Tiêu chí
	Lưới nội chất hạt
	Lưới nội chất trơn

	Cấu

 trúc
	- Là hệ thống xoang dẹp nối với màng nhân ở 1 đầu và lưới nội chất hạt ở đầu kia. 

- Trên mặt ngoài của xoang có đính nhiều hạt ribôxôm.
	- Là hệ thống xoang hình ống, nối tiếp lưới nội chất hạt.

- Bề mặt có nhiều enzim, không có hạt ribôxôm bám ở bên ngoài.

	Chức năng
	Tổng hợp prôtêin cho tế bào và prôtêin xuất bào
	Tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc đối với cơ thể.


Đáp án phiếu học tập số 2

	Nội dung
	Lục lạp
	Không bào
	Lizoxom

	Nhóm sinh vật
	Chỉ có ở thực vật
	Thực vật và một số ĐV nguyên sinh
	Chỉ có ở động vật

	Cấu tạo
	- hình bầu dục.

- ngoài có  2 màng trơn.

-trong là chất nền. (strôma).và các hạt grana gồm nhiều túi dẹt (tilacôit chứa nhiều diệp lục và các enzim quang hợp.) xếp chồng lên nhau, các grana nối với nhau bằng hệ thống màng. 

-Chứa ADN và riboxom
	- phía ngoài có 1 lớp màng bao bọc,bên trong là dịch bào chứa các chất hữu cơ và ion khoáng tạo áp suất thẩm thấu của tế bào.


	Là bào quan dạng túi có màng bao bọc.Chứa nhiều enzim thủy phân.

	Chức năng
	Là nơi thực hiện chức năng quang hợp 

-Có khả năng nhân đôi độc lập.
	+Dự trữ chất dinh dưỡng.

+Chứa sắc tố thu hút côn trùng.

+Chứa chất độc để tự vệ,chất thải.
	Chức năng:phân hủy các tế bào già,tế bào bị tổn thương


2 Học sinh

- Nghiên cứu tài liệu.

- Thực hiện theo phân công giáo viên và nhóm.

- Chuẩn bị các mẫu vật.

III. PHƯƠNG PHÁP: 

- Vấn đáp, hoạt động nhóm, trực quan

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới 
	Hoạt động của giáo viên -  học sinh
	Nội dung 

	A. Khởi động (5 phút)

- Mục tiêu: Tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được ngay...kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới.

	a)Trình bày cấu trúc của tế bào nhân sơ?


b)Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo đơn giản đem lại cho chúng những ưu thế gì?


Đáp án:

Thành tế bào





Chất tế bào

a)Cấu trúc        
Roi và lông





Vùng nhân


b)+Tỉ lệ S / V lớn thì tốc độ trao đổi chất với môi trường diễn ra nhanh.


 +Tế bào sinh trưởng nhanh.


 +khả năng phân chia nhanh, số lượng tế bào tăng nhanh.

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 

[image: image1.png]



Kích thước và cấu tạo tế bào thực và động vật so với tế bào vi khuẩn như thế nào?

Sự phức tạp về cấu tạo có lợi ích gì trong việc thực hiện các chức năng sống?




	B. Hình thành kiến thức

	HĐ1: Đặc điểm chung của tế bào nhân thực

	GV: Tế bào nhân thực là loại tế bào có nhân chính thứcvà vật chất di truyền được bao bọc bởi màng nhân…

(?) Hãy quan sát hình vẽ sgk và so sánh đặc điểm tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ.

GV đánh giá, bổ sung hoàn chỉnh kiến thức.
	I. Đặc điểm chung

- Có kích thước lớn hơn TB nhân sơ.

- Có cấu trúc phức tạp.

+ Có nhân tế bào, có màng nhân.

+ Có hệ thống màng chia TBC thành các xoang riêng biệt.

+ Các bào quan đều có màng bao bọc. 
** NL khai thác thông tin SGK. NL GQVD.

	HĐ2: Cấu trúc của nhân, lưới nội chất, riboxom, bộ máy gongi, ty thể

	B1: GV đặt câu hỏi:

? Nhân tế bào có cấu tạo thế nào?

B2: GV nêu thí nghiệm:

Một nhà khoa học đã tiến hành phá huỷ nhân tế bào trứng ếch thuộc loài A. Sau đó lấy nhân của tế bào sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm ông đã nhận được các con ếch con từ các tế bào đã được chuyển nhân.

? Em hãy cho biết các con ếch con này có đặc điểm của loài nào?

? Thí nghiệm này có thể chứng minh đặc điểm gì về nhân tế bào?

(
?Vậy nhân tế bào có chức năng gì?

GV chiếu hình riboxom

? Cấu trúc và chức năng riboxom?

B3: GV treo tranh hình lưới nội chất và phát PHT

Đặc điểm

Mạng lưới nội chất có hạt

Mạng lưới nội chất không hạt

Cấu trúc

Chức năng

GV treo tranh hình bộ máy gôngi.

?Xác định phức hệ gôngi trên hình vẽ?

?Trình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy gôngi?

Dựa hình 8.2 hày cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một phân tử prôtêin ra khỏi tế bào?

(+Prôtêin được tổng hợp từ lưới nội chất có hạt.

+Prôtêin được tái tiết mang tới bộ máy gôngi.

+Prôtêin tiếp tục được tái tiết mang tới màng sinh chất để tiết ra ngoài.)

B4: GV mở rộng: Hình 8.2 cho thấy mối liên hệ giữa các màng trong tế bào và sự liên hệ mật thiết này là điểm khác biệt so với tế bào nhân sơ vì tế bào nhân sơ không có hệ thống nội màng.

GV chiếu hình cấu trúc ti thể

Mô tả cấu trúc của ti thể?

?Ti thể có chức năng gì?


	II. Nhân TB:
* Cấu trúc

- Chủ yếu hình cầu, đường kính 5 um.

- Màng nhân : gồm2 hai lớp màng( màng kép), có nhiều lỗ nhỏ để lưu thông vật chất giữa nhân và TBC.

- Dịch nhân chứa chất nhiễm sắc và nhân con .

+ Nhân con: prôtêin và rARN

* Chức năng: 

- Nhân là thành phần quan trọng nhất, là nơi chứa đựng VCDT.

 - Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

II.  Lưới nội chất

- Lưới nội chất là 1 hệ thống màng tạo nên  các ống và xoang dẹp thông với nhau. *  Lưới nội chất hạt: trên màng có nhiều hạt ribôxôm, tham gia quá trình tổng hợp prôtêin.

     * Lưới nội chất trơn: trên màng không có đính các hạt ribôxôm., có vai trò tổng hợp lipit, chuyển hoá đường...

III. Ribôxôm: 

- Cấu tạo: + không có màng bao bọc
+gồm một số loại rARN và nhiều Pr khác nhau.

+ RBX gồm 1 hạt lớn và 1 hạt bé. 

- Chức năng: nơi tổng hợp Pr cho TB.

IV.Bộ máy gôngi

- Cấu tạo: là 1 chồng túi  màng dẹt tách biệt xếp chồng lên nhau theo hình vòng cung.

- Chức năng: là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của TB

V. Ti thể: là bào quan có cấu trúc màng kép, màng trong gấp nếp thành các mào trên đó chứa nhiều enzim hô hấp. Bên trong  ti thể có chất nền chứa ADN và ribôxôm. 

    Ti thể là nơi tổng hợp ATP: cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.



	Hoạt động 3: Cấu trúc chức năng của ti thể lục lạp, một số bào quan khác

	GV treo tranh lục lạp yêu cầu:

?Chỉ lên tranh và mô tả các thành phần lục lạp và chức năng?

Liên hệ:

? Tại sao cây có màu xanh?

? Tại sao mặt trên lá có màu xanh sẫm hơn mặt dưới?

?Trong sản xuất làm thế nào để lá cây nhận được nhiều ánh sáng?

Liên hệ :Nhờ có diệp lục cây xanh quang hợp tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho mọi hoạt động sống của sinh giới--> cần phải trồng và bảo vệ rừng

 Mô tả cấu trúc và chức năng của không bào?

Liên hệ: TB cơ, TBhồng cầu, TBbạch cầu,TB thần kinh loại TB nào có nhiều lizôxôm nhất? vì sao?

Trình bày cấu trúc và chức năng của lizôxôm?

? Cấu tạo và chức năng của khung xương tế bào


	VI Lục lạp là bào quan có cấu trúc màng kép có trong tế bào  quang hợp của thực vật.

     Lục lạp là nơi diễn ra quá trình quang hợp (chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ). 

VII.  Lizôxômlà bào quan dạng túi, có màng đơn có chứa nhiều enzim thuỷ phân làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào. 

      Lizôxôm tham gia phân huỷ các tế bào, các tế bào già các tế bào bị tổn thương, các bào quan hết thời hạn sử dụng.

VIII. Không bào là bào quan được bao bọc bởi màng đơn, bên trong là dịch không bào chứa các chất hữu cơ và các ion khoáng tạo nên áp suất thẩm thấu. Chức năng của không bào phụ thuộc vào từng loại tế bào và tuỳ theo từng loài sinh vật.

VIII - Khung xương tế bào
*Cấu tạo:

+ Gồm bào tương và các bào quan 

+ Hệ thống vi ống và vi sợi , sợi trung gian 

*Chức năng:

+ Là giá đỡ cơ học cho tế bào 

+ Tạo hình dạng của tế bào 

+ Neo giữ các bào quan và giúp tế bào di chuyển 



	Hoạt động 4: Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất, cấu trúc bên ngoài màng sinh chất.

	GV : Cho HS quan sát Hình 10.2 SGK /Trang 45 để trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau :

Câu 6: Cấu tạo màng sinh chất cơ bản gồm những gì?

A/   Lớp phân tử kép phốtphlipíp được xen kẽ bởi những phân tử prôtêin 

B/  Hai phân tử prôtêin và một lớp phân tử lipíp ở giữa 

C/  Các phân tử lipíp xen kẽ đều đặn với các phân tử prôtêin 

D/  Hai phân tử phốtphôlipíp trên cáclỗ nhỏ được tạo bổ các phân tử prôtêin xuyên màng. 

Câu 7: Chức năng của màng sinh chất là gì?

A/   Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc 

B /  Màng sinh chất còn có các thụ thể thu nhận thông tin và truyền đạt thông tin cho tế bào 

C/  Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào 

D/  Cả A , B, C
GV : Cho HS nghiên cứu SGK / Trang 46 để trả lời câu hỏi sau :

Câu 8: Thành tế bào của  thực vật có cấu tạo từ chất nào ?

A/  Phốtpholipíp               

B/   Xenlulôzơ

C/   Kitin                            

D/  Peptiđôglican 

Câu 9: Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu  là :

A/  Kitin                        

C/   Côlesterôn 

B/  Hêmi xenlulôzơ        

D/  Glicôprôtêin 

Câu 10: Phần có cấu tạo chủ yếu bởi các sợi glicôprôtêin kết hợp với chất vô cơ , hữu cơ là 

A/  Thành tế bào     

B/  Chất nền ngoại bào 

C/  Màng sinh chất  

D/  Khung xương tế bào

Câu 11: Chức năng của chất nền ngoại bào?

A/  Thu nhận thông tin cho tế bào 

B / Liên kết các tế bào với nhau tạo thành các mô nhất định 

C/  Bảo vệ tế bào 

D/  Cả  A, B

	IX. Màng sinh chất là ranh giới bên ngoài và là rào chắn lọc của tế bào. 

      Màng sinh chất được cấu tạo từ lớp kép phôtpholipit, và các phân tử prôtêin (khảm trên màng), ngoài ra còn có các phân tử côlestêrôn làm tăng độ ổn định của màng sinh chất.

      Màng sinh chất có chức năng: 

Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc, thu nhận các thông tin cho tế bào (nhờ thụ thể), nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ”  (nhờ “dấu chuẩn”).

X. Thành tế bào: Ở tế bào thực vật, bên ngoài màng sinh chất còn có thành tế bào bằng xenllulozơ. Còn ở tế bào nấm là kitin có tác dụng bảo vệ tế bào, cũng như xác định hình dạng, kích thước tế bào.

XI: Chất nền ngoại bào
- Cấu tạo chủ yếu bằng các loại sợi glycoprotein (cacbohydrat liên kết với protein kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác).
- Chức năng giúp các tế bào liên kết với nhau và thu nhận thông tin.


	C. Củng cố: 

- Liên hệ thực tế -giáo dục toàn diện:

+ Tế bào bạch cầu ở người có lưới nội chất hạt phát triển mạnh vì bạch cầu có nhiệm vụ tổng hợp kháng thể(bản chất là  prôtêin)

  + Mỗi ngày cơ thể người có hàng tỉ tế bào bị chết và được thay thế → cần tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ để không sinh bệnh và đồng thời tạo điều kiện cho quá trình hình thành tế bào mới thay thế,…

  + Hoạt động của bộ máy Gôngi giống như hoạt độn của một phân xưởng sản xuất và phân phối sản phẩm → tăng hứng thú yêu thích môn học,…



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, MỞ RỘNG 

- Trong thực tế, người uống nhiều rượu bia, ăn nhiều đồ ngọt, chất béo ... da có thể bị lên mụn (nhọt) nhiều. Vận dụng kiến thức đã học em hãy giải thích hiện tượng trên? Ngoài các tác hại trên, em hãy dự đoán còn có những tác hại nào cho cơ thể nữa?

- Trong cơ thể người có phải tất cả các tế bào đều có nhân?

-Tại sao khó ghép mô,cơ quan từ người này sang người kia?Do sự nhận biết cơ quan lạ và đào thải cơ quan lạ của"dấu chuẩn" là glicôprôtêin trên màng tế bào.

Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài trong SGK.




V. Rút kinh nghiệm
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